ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 CÔNG NGHỆ 8
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức	
*Hệ thống hóa kiến thức về vẽ kỹ thuật
-Mô tả được tiêu chuẩn về khổ giấy, tỉ lệ, đường nét và ghi kích thước của bản vẽ kỹ thuật.
-Biết khái niệm hình chiếu, các mặt phảng hình chiếu.
-Vẽ được hình chiếu vuông góc của một số khối đa diện, khối tròn xoay thường gặp theo phương pháp chiếu thứ nhất.
-Vẽ và ghi được kích thước các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản.
-Biết được nội dung của bản vẽ chi tiết.
-Đọc được bản vẽ chi tiết.
-Vận dụng kiến thức về vẽ kỹ thuật để giải quyết các câu hỏi xung quanh về vẽ kỹ thuật trong thực tế.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ
-Nhận thức công nghệ: Nhận biết được tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật, hình chiếu vuồng góc, vẽ kỹ thuật.
-Giao tiếp công nghệ: Đọc được một số thuật ngữ dùng trong vẽ kỹ thuật.
-Đánh giá công nghệ: Đưa ra đánh giá, nhận xét về qt đọc các vẽ kỹ thuật.
-Thiết kế kỹ thuật: Ghi kích thước của vẽ kỹ thuật.
2.2. Năng lực chung
-Năng lực tự chủ, tự học.	
-Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến vẽ kỹ thuật, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
-Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra có liên quan đến vẽ kỹ thuật.
3. Phẩm chất
-Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức vẽ kt đã học vào thực tiễn cuộc sống.
-Trách nhiệm: Tham gia tích cực vào vào các hoạt động.
II. TÓM TẮT NỘI DUNG
1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ
-Biết công dụng của khổ giấy
-So sánh dộ lớn giữa các khổ giấy
-Vẽ lại hình 1.1 trong sgk/6 theo tỉ lệ 2:1
-Sưu tầm một bản vẽ kĩ thuật cho biết khổ giấy và tỉ lệ của bản vẽ
2. Hình chiếu vuông góc của khối hình học cơ bản
-Biết khái niệm hình chiếu
-Nêu được phương pháp xây dựng hình chiếu vuông góc
-Nhận biết các hình chiếu của khối đa diện, khối tròn xoay
-Các bước vẽ hình chiếu vuông góc của khối đa diện, khối tròn xoay
-Vẽ dược hình chiếu của khối Gối đỡ, Ống trụ trong sgk/15
-Sưu tầm một số sản phẩm có hình dạng là khối đa diện, khối tròn xoay
3. Bản vẽ chi tiết
-Biết nội dung bản vẽ chi tiết
-Trình tự đọc bản vẽ chi tiết
-Sưu tầm và đọc một bản vẽ chi tiết
III. LUYỆN TẬP
A.TRẮC NGHIỆM
1, Trắc nhiệm nhiều lựa chọn: (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.)
Câu 1: Tên các khổ giấy chính là:
A. A0, A1, A2     B. A0, A1, A2, A3  C. A3, A1, A2, A4  D. A0, A1, A2, A3, A4
Câu 2: Kích thước trên bản vẽ kĩ thuật có đơn vị:
A. Mm        B. dm         C. cm        D. Tùy từng bản vẽ
Câu 3: Đâu là kích thước của khổ giấy A1?
A. 1 189 x 841        B. 841 x 594        C. 420 x 297       D. 297 x 210
Câu 4: Trên bản vẽ kí thuật có các tỉ lệ là:
A. Tỉ lệ thu nhỏ   B. Tỉ lệ phóng to   C. Tỉ lệ nguyên hình  D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5: Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:
 A. hình chiếu         B. vật chiếu       C. mặt phẳng chiếu       D. vật thể
Câu 6: Mặt phẳng thẳng đứng ở chính diện gọi là:
A. Mặt phẳng hình chiếu đứng              B. Mặt phẳng hình chiếu bằng
C. Mặt phẳng hình chiếu cạnh              D. Mặt phẳng hình chiếu
Câu 7: Khối đa diện được bao bởi:
A. Các hình chữ nhật    B. Các hình tam giác cân
C. Các hình trụ             D. Các hình đa giác phẳng     
Câu 8: Mặt đáy của khối lăng trụ tam giác đều là hình gì?
A. Hình chữ nhậtB. Hình tam giác đềuC. Hình vuôngD. Hình tam giác cân
Câu 9: Nội dung bản vẽ chi tiết gồm có những gì?
A. Các hình biểu diễn, kích thước, các yêu cầu kĩ thuật, khung tên
B. Các hình biểu diễn, khung bản vẽ, các con số kích thước, các yêu cầu kĩ thuật
C. Các hình chiếu, khung bản vẽ, khung tên, các con số kích thước, các yêu cầu kĩ thuật
D. Tất cả đều sai
Câu 10: Công dụng của bản vẽ chi tiết là:
A. Dùng để chế tạo chi tiết máy  B. Dùng để kiểm tra chi tiết máy
C. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy                  D. Đáp án khác
Câu 11: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết là:
A. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
B. Khung tên, kích thước, hình biểu diễn, yêu cầu kĩ thuật
C. Hình biểu diễn, khung tên, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
D. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên, yêu cầu kĩ thuật
Câu 12: Bản vẽ kĩ thuật thường dùng trong lĩnh vực nào?
A. Nông nghiệp   B. Giao thông    C. Xây dựng    D. Tất cả các lĩnh vực trên 
2, Trắc nghiệm Đúng, Sai: (4 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.) 
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng/ sai khi trình bày một số loại nét vẽ cơ bản và ứng dụng các nét vẽ đó?
a. Nét liền mảnh ứng dụng biểu diễn đường kích thước và đường gióng
b. Nét liền đậm biểu diễn đường bao thấy, trục đối xứng
c. Nét đứt mảnh ứng dụng biểu diễn cạnh khuất, đường bao khuất
d. Nét gạch dài chấm mảnh biểu diễn đường gióng, đườn bao thấy
Câu 2. Quan sát hình ảnh dưới đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
[image: Tech12h]
a. Hình ảnh trên biểu diễn phép chiếu xuyên tâm.
b. Hình ảnh trên biểu diễn phép chiếu song song.
c. Trong phép chiếu xuyên tâm, tất cả mọi tia chiếu đều xuất phát từ một điểm gọi là tâm chiếu, nó nằm cách mặt phẳng hình chiếu một khoảng nhất định.
d. Trong phép chiếu song song, tất cả các tia chiếu song song với nhau và bóng của vật thể ở trên mặt phẳng hình chiếu được coi là hình chiếu song song của vật thể. 
Câu 3. Trong bản vẽ kỹ thuật cơ khí, hình biểu diễn bề mặt nhìn thấy của vật thể đối với người quan sát gọi là hình chiếu. Để hiểu bản vẽ cần biết rõ vị trí các hình chiếu. Tên gọi các hình chiếu phụ thuộc vào hướng chiếu của vật thể.
a. Hình chiếu là hình biểu diễn nhận được trên mặt phẳng hình chiếu.
b. Mặt phẳng thẳng đứng ở chính diện gọi là mặt phẳng hình chiếu đứng.
c. Mặt phẳng nằm ngang gọi là hình chiếu ngang.
d. Mặt phẳng bên phải gọi là hình chiếu phải.
Câu 4: Trong các phương án dưới đây, đâu là đáp án đúng, đâu là đáp án sai khi nói về khái niệm của bản vẽ chi tiết:
a.Là bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin về hình dạng, kích thước, vật liệu và yêu cầu kĩ thuật. 
b. Dùng để biểu diễn hình dạng tổng thể của sản phẩm. 
c. Không có ghi chú về vật liệu, tỉ lệ. 
d. Mục đích nhằm phục vụ cho việc chế tạo và kiểm tra chi tiết. 
B. TỰ LUẬN
Câu 1: Cho một số vật thể như Hình O1.1a. Hãy chọn các hình chiếu vuông góc tương ứng của vật thể đó ở Hình O1.1b.
[image: Cho một số vật thể như Hình O1.1a. Hãy chọn các hình chiếu vuông góc tương ứng của vật thể đó ở Hình O1.1b.]
Câu 2: Cho khối lăng trụ tam giác như Hình O1.2a và các hình chiếu của nó như Hình O1.2b.
a) Đọc tên và nêu hình dạng của các hình chiếu.
b) Vì sao chỉ cần dùng hai hình chiếu để biểu diễn hình dạng và kích thước của khối lăng trụ tam giác này?
[image: Cho khối lăng trụ tam giác như Hình O1.2a và các hình chiếu của nó như Hình O1.2b. a) Đọc tên và nêu hình dạng của các hình chiếu.  b) Vì sao chỉ cần dùng hai hình chiếu để biểu diễn hình dạng và kích thước của khối lăng trụ tam giác này?]
Câu 3: Lập bảng theo mẫu Bảng O1.1. Đọc bản vẽ các hình chiếu Hình O1.3a và Hình O1.3b, đánh dấu x vào bảng đã lập để chỉ rõ sựu tương quan giữa các khối và hình chiếu của chúng.
Bảng O1.1. Hình chiếu và các khối tương ứng
	Hình dạng khối
	A
	B
	C
	D
	E
	G

	Khối hộp chữ nhật
	?
	?
	?
	?
	?
	?

	Khối trụ
	?
	?
	?
	?
	?
	?

	Khối bán cầu
	?
	?
	?
	?
	?
	?

	Khối nón
	?
	?
	?
	?
	?
	?



[image: Lập bảng theo mẫu Bảng O1.1. Đọc bản vẽ các hình chiếu Hình O1.3a và Hình O1.3b, đánh dấu x vào bảng đã lập để chỉ rõ sựu tương quan giữa các khối và hình chiếu của chúng.]
Câu 4: Vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể (Hình O1.4) lên khổ giấy A4.
[image: Vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể (Hình O1.4) lên khổ giấy A4.]
Câu 5: Đọc bản vẽ chi tiết tấm đế Hình O1.5.
[image: Đọc bản vẽ chi tiết tấm đế Hình O1.5.]
Câu 6: Từ khổ giấy A0, em hãy chia khổ giấy đó thành các khổ giấy A1, khổ giấy A2, khổ giấy A3 và khổ giấy A4 ?
Câu 7. Vì sao phải sử dụng tỉ lệ khi lắp bản vẽ kĩ thuật?
Câu 8. Vì sao phải xoay các mặt phẳng hình chiếu về trùng với mặt phẳng hình chiếu đứng?
Câu 9. Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết?
Câu 10. Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống?
Câu 11. Em hãy trình bày vai trò của bản vẽ chi tiết trong sản xuất và đời sống. Tại sao khi chế tạo hoặc lắp ráp một sản phẩm người ta cần phải có bản vẽ chi tiết?
Câu 12. Em hãy quan sát một vật dụng đơn giản trong gia đình (ví dụ: cục sạc điện thoại, viên gạch, hộp bút...). Chọn một vật thể cụ thể, đo các kích thước chính và vẽ hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của vật đó
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